TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 
Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn:  

Động Lực
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:


· Tiếng Việt: ĐAMH THIẾT BỊ TÀU THỦY
· Tiếng Anh: Ship Equipments projects




Mã học phần:



(2)



Số tín chỉ:

1 (0 – 1)

Đào tạo trình độ:


Đại học





Học phần tiên quyết:


Thiết bị tàu thuỷ

2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Trên cơ sở học phần Thiết bị tàu thủy học phần Đồ án môn học thiết bị tàu thủy hướng dẫn cho người học phương pháp và trình tự tính toán thiết kế một thiết bị mặt boong cụ thể. Với một sơ đồ động và các thông số cơ bản cụ thể ban đầu cho trước như lực kéo P, vận tốc kéo V, độ sâu h và chế độ làm việc, Sinh viên tiến hành thiết kế kỹ thuật một máy tời neo - chằng buộc hoặc một máy tời đánh cá lưới kéo.
3. Mục tiêu:

Giúp Sinh viên tổng hợp những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong thực tế đó là thiết kế kỹ thuật một thiết bị trên boong cụ thể. Thông qua học phần Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng tính toán thiết kế, các đức tính cần thiết của một kỹ sư cơ khí và làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Cũng cố, lĩnh hội những kiến thức lý thuyết đã học về hệ thống thiết bị trên boong tàu thủy nói chung.

b) Tổng hợp, phát huy và vận dụng những kiến thức từ rất nhiều các học phần đã học như Sức bền vật liệu, Nguyên lý chi tiết máy, Lý thuyết tàu, Kỹ thuật vẽ tàu… để giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế.


c) Đọc hiểu một bản vẽ kỹ thuật và tự mình có thể trình bày một bản vẽ lắp theo đúng TCVN

d) Tính toán thiết kế kỹ thuật một hệ thống thiết bị trên boong cụ thể tương tự như hệ thống thiết bị Lái, Neo, Chằng buộc, Cứu sinh và hệ thống thiết bị khai thác thủy sản trên tàu cá.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
	Tính chọn cáp, xích và cơ cấu chấp hành của máy tời.
Tính chọn cáp, xích
Tính toán cơ cấu chấp hành của máy tời.
	a,b,d
	4
	

	2

2.1

2.2
	Tính toán công suất truyền động – Phân bố tỷ số truyền
Tính toán công suất truyền động.

Phân bố tỷ số truyền chung cho hộp giảm tốc.
	a,b,d
	1
	

	3

3.1

3.2
	Thiết kế trục tải máy tời – Tính chọn các ly hợp, khớp nối và ổ đỡ.

Thiết kế trục tải của máy tời.

Tính chọn  các ly hợp, khớp nối và ổ đỡ.
	a,b,d
	1
	

	4

4.1

4.2

4.3
	Tính toán cơ cấu gạt cáp tự động hoặc bộ hãm xích neo
Tính toán trục vít hai hướng ren 

Tính toán truyền động cho Cơ cấu gạt cáp.

Tính chọn bộ hãm xích neo.
	a,b,d
	1
	

	5

5.1

5.2
	Tính toán thiết bị hãm và dừng.

Tính toán bố trí cơ cấu cóc.

Tính toán phanh hai băng bước ngắn
	a,b,d
	1
	

	6
	Tính chọn các thiết bị phụ và vẽ bản vẽ lắp.
	c
	2
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng Thiết bị tàu thủy
	2014
	
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	2
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng điện tử Thiết bị khai thác thủy sản.
	2006
	LHNB
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	3
	Vũ 

Văn Xứng
	Thiết bị cơ giới hóa các quá trình đánh bắt cá
	2004
	NN
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	4
	Nguyễn Thái Vũ
	Hướng dẫn thiết kế 

Thiết bị tàu thủy
	2014
	
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	5
	Phạm Văn Hội
	Sổ tay thiết bị tàu thủy 

T1 & T2
	1987
	GTVT
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	6
	Daniel Czekaj

Biên dịch Nguyễn Thái Vũ
	Engineering spplications: 3. Hydraulics for small fishing vessels
	1989
	FAO
	Thư viện ĐHNT
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra tiến độ thuyết minh tính toán
	a,b,d
	20

	2
	Kiểm tra và duyệt bản vẽ
	a,b,c,d
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d,
	10

	4
	Bảo vệ đồ án
	a,b,c,d
	50
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